
DANH SÁCH 

Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 17 - năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐSGDĐT ngày      /02/2026 của Hội đồng  

xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ 17 - năm 2026) 
 

I. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” 

TT 
Ông

/bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

1  Bà  Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
Giáo viên, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 
 

2  Bà Thạc sĩ Vũ Thị Tố Loan 
Giáo viên, Trường THCS-

THPT Lương Thế Vinh 
 

3  Ông Thạc sĩ Trần Mạnh Hồng 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT tỉnh Điện Biên 
 

(Danh sách gồm 03 cá nhân) 

II. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” 

TT 
Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

1  Bà Thạc sĩ Lê Thị Biên 
Phó Hiệu trưởng, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 
 

2  Bà Thạc sĩ Bùi Thị Thu Hà 
Giáo viên, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 
 

3  Bà  Dương Thị Hương 
Giáo viên, Trường THPT 

Chuyên Lê Quý Đôn 
 

4  Ông Thạc sĩ Trần Trường Sinh 
Giáo viên, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn 
 

5  Bà Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Tuyết 
Giáo viên, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn 
 

6  Bà Thạc sĩ Phạm Thị Hằng Thu 
Giáo viên, Trường THPT 

Chuyên Lê Quý Đôn 
 

7  Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Nguyệt 
Hiệu trưởng, Trường THCS-

THPT Lương Thế Vinh 
 

8  Bà Thạc sĩ 
Nguyễn Thị Hương 

Nhung 

Giáo viên, Trường THCS-

THPT Lương Thế Vinh 
 

9  Bà  Nguyễn Thị Yến 
Giáo viên, Trường THCS-

THPT Lương Thế Vinh 
 

10  Ông Thạc sĩ Vũ Mạnh Cương 
Giáo viên, Trường THCS-

THPT Lương Thế Vinh 
 

11  Bà  Trịnh Thị Minh Tân 
Giáo viên Trường THPT Điện 

Biên Phủ  

Nghỉ hưu 

tháng 

7/2024 

12  Bà  Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên, Trường THPT  



 

TT 
Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

Phan Đình Giót 

13  Bà Thạc sĩ Bùi Thị Ánh Hào 
Giáo viên, Trường THPT 

Phan Đình Giót 
 

14  Ông  Nguyễn Việt Trung 
Giáo viên, Trường THPT 

Thanh Chăn 
 

15  Bà  Phạm Thị Hằng 
Giáo viên, Trường THPT 

Mường Lay 
 

16  Bà  Đỗ Thùy Dương 
Giáo viên, Trường THPT 

Tuần Giáo 
 

17  Ông Thạc sĩ Cà Văn Minh 
Hiệu trưởng, Trường THPT 

Mường Ẳng 
 

18  Bà Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Huyền 

Phó Hiệu trưởng, Trường 

PTDTNT THPT tỉnh Điện 

Biên 

 

19  Bà Thạc sĩ Vũ Phương Thanh 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT tỉnh Điện Biên 
 

20  Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Tim 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT tỉnh Điện Biên 
 

21  Bà 
 

Vũ Thị Mai Hiên 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT tỉnh Điện Biên 
 

22  Ông Thạc sĩ Lê Thành Long 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT tỉnh Điện Biên 
 

23  Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT tỉnh Điện Biên 
 

24  Bà 
 

Phan Thị Nhu 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT Mường Nhé  
 

25  Bà 
 Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh 

Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT Mường Nhé 
 

26  Bà  Phạm Thị Ánh 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT Mường Nhé 
 

27  Bà 
 

Phan Thị Xuân 
Giáo viên, Trường PTDTNT 

THPT Mường Ẳng 
 

28  Ông 
 

Vũ Kiên Cường 
Giáo viên, Trường THPT 

Mường Nhà 
 

29  Bà 
 

Hà Thị Thúy Hợp  
Giáo viên, Trường THPT 

Mường Nhé 
 

30  Bà 
 

Trần Thị Nam 
Giáo viên, Trường THPT 

Mường Nhé 
 

31  Bà 
 

Lê Thị Tươi 
Giáo viên, Trường THPT 

Mường Chà 
 

 (Danh sách đề nghị gồm 31 cá nhân)./. 
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